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 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CO.OP MART HÒA BÌNH  
Mã số thuế: 0 3 1 1 2 6 1 0 8 2

Địa chỉ: 175 Đường Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 39613970

Số tham khảo: MMS-010303-23102024-PH-R-1966995-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K24TCX

Số: 1154
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 23 tháng 10 năm 2024

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3355986 Chan gio heo muoi N.THOM 500g EA 5 119.066,00 595.330,00 8% 642.956,40

2 3571682 Chan ga xi dau NT 150g EA 17 31.977,00 543.609,00 8% 587.097,72

3 3355984 Chan gio heo muoi N.THOM 300g EA 1 73.431,00 73.431,00 8% 79.305,48

4 3355983 Ga muoi N.THOM 500g EA 14 111.058,00 1.554.812,00 8% 1.679.196,96

5 3525267 Cha com NGOC THOM 300g EA 13 59.400,00 772.200,00 8% 833.976,00

6 3571681 Ga hap xi dau NT 500g EA 4 111.606,00 446.424,00 8% 482.137,92

7 3453996 Gio tai luoi xao NgocThom 250g EA 10 50.182,00 501.820,00 8% 541.965,60

 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XUAT TRA NHA CUNG CAP Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 4.487.626,00 359.010,08 4.846.636,08

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 4.487.626,00 0,00 359.010,08 4.846.636,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 
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